
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Hoàng Nguyễn Khánh An 30/09/2014 0908078995

2 Phạm Nguyễn Khánh Anh 14/11/2014 0973806192

3 Đặng Trâm Anh 21/03/2014 0908463284

4 Lê Trung Anh 25/01/2014 0798692426

5 Walker Bình An Asti 02/12/2014 0903926973

6 Nguyễn Gia Bảo 21/09/2014 0906685345

7 Trần Đăng Thái Bảo 03/02/2014 0924595555

8 Sư Minh Đức 14/07/2014 0908547779

9 Vũ Hoàng Dương 06/08/2014 0932076469

10 Phạm Trúc Giang 14/05/2014 0937315538

11 Đỗ Hồng Huy Hoàng 25/03/2014 0985656733

12 Nguyễn Ngọc Khanh 31/10/2014 0936063268

13 Phạm Thiên Khánh 18/11/2014 0908043048

14 Lê Đặng Thiên Kim 28/04/2014 0903377720

15 Dương Khánh Linh 13/12/2014 0903340296

16 Đặng Bảo Long 28/04/2014 0908664288

17 Nguyễn Phương Minh 17/12/2014 0908930005

18 Nguyễn Hữu Tuấn Minh 24/10/2014 0965591558

19 Nguyễn Cao Trà My 29/11/2014 0365554647

20 Nguyễn Bảo Ngọc 24/10/2014 0906462486

21 Nguyễn Thanh Ngọc 16/11/2014 0905230054

22 Phạm Xuân Nam Trang Ngọc 04/11/2014 0906235253

23 Võ Trần An Nhiên 12/02/2014 0937688828

24 Trần Nam Sơn 13/06/2014 0913392622

25 Lương Nguyễn Thiên Thảo 23/07/2014 0399806992

26 Lý Hoàng Thiên 10/11/2014 0903932838

27 Bùi Chí Thiện 01/01/2014 0932093979

28 Trương Hoàng Thư 31/05/2014 0903687586

29 Nguyễn Thái Hải Thụy 21/09/2014 0985779947

30 Nguyễn Khánh Thy 26/05/2014 0918008356

31 Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang 05/09/2014 0976167273

32 Dương Minh Tuấn 14/08/2014 0907571666

33 Phạm Ngọc Mỹ Uyên 25/11/2014 0907071800

34 Chiêm Ngọc Thảo Vy 22/07/2014 0913637736
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